
TT Danh mục nhiệm vụ Sản phẩm Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp
Thời hạn 

hoàn thành
Ghi chú

1

Kế hoạch tổ chức triển khai 

Chương trình MTQG 1719 

trên địa bàn tỉnh

KH của UBND 

tỉnh 
Ban Dân tộc 

Sở Kế hoạch và ĐT; Thành viên Ban Chỉ 

đạo các Chương trình MTQG  tỉnh; 

UBND cấp huyện

Tháng 3/ 2022

2

Quyết định ban hành Quy 

chế hoạt động của Ban Chỉ 

đạo các Chương trình 

MTQG tỉnh

QĐ của Trưởng 

Ban CĐ các 

Chương trình 

MTQG tỉnh

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Các cơ quan Thường trực và các thành 

viên Ban Chỉ đạo các Chương trình 

MTQG  tỉnh

Tháng 3/ 2022

3

Nghị quyết của HĐND tỉnh 

về Tiêu chí phân bổ vốn NS 

thực hiện CT MTQG 1719 

trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết của 

HĐND tỉnh
Ban Dân tộc 

Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở Tư pháp; 

các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương 

trình MTQG  tỉnh; UBND cấp huyện

Tháng 4/ 2022

4

 Quyết định của UBND tỉnh 

ban hành Quy định về quản 

lý, điều hành thực hiện các 

CT MTQG giai đoạn 2021- 

2025

QĐ/ CV của 

UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Sở Tài chính, Sở Tư pháp; các cơ quan 

Thường trực và các thành viên Ban Chỉ 

đạo các Chương trình MTQG  tỉnh; 

UBND cấp huyện

Khi có đủ căn 

cứ và quy 

trình, quy định 

của trung ương

5

Tham mưu: quy định hoặc 

hướng dẫn về cơ chế hỗ trợ, 

quản lý vốn đầu tư thực 

hiện  các chương trình 

MTQG trên địa bàn tỉnh.

QĐ/ CV của 

UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và

Đầu tư

Sở Tài chính; các cơ quan chủ trì dự án, 

tiểu dự án, nội dung thành phần; các cơ 

quan ở tỉnh có liên quan; UBND cấp 

huyện

Khi có đủ căn 

cứ và quy 

trình, quy định 

của trung ương

6

Tham mưu: quy định, 

hướng dẫn quản lý vốn sự 

nghiệp thực hiện các 

Chương trình MTQG trên 

địa bàn tỉnh. 

Văn bản hướng 

dẫn của UBND 

tỉnh

Sở Tài chính

Sở Kế hoạch và Đầu tư; các cơ quan chủ 

trì dự án, tiểu dự án, nội dung thành 

phần; các cơ quan ở tỉnh có liên quan; 

UBND cấp huyện

Khi có đủ căn 

cứ và quy 

trình, quy định 

của trung ương

PHỤ LỤC 01

 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THAM MƯU TỔNG HỢP, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 1719 TRÊN ĐỊA 

BÀN TỈNH LÀO CAI NĂM 2022

(Kèm thèo KH số        /KH-UBND ngày        /3/2022 của UBND tỉnh Lào Cai).



7

Tham mưu xây dựng Quy 

định của UBND tỉnh về hạn 

mức giao đất nông nghiệp

Quyết định của 

UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và 

Môi trường

Sở Nông nghiệp và PTNT; các cơ quan ở 

tỉnh có liên quan; UBND cấp huyện.
Tháng 5/ 2022

Làm cơ sở để hỗ trợ 

đất sản xuất cho hộ 

nghèo và hộ do thiên 

tai ở xã, thôn ĐBKK 

sồng nghề nông, lâm 

nghiệp không có 

hoặc thiếu trên 50% 

(định  mức đất SX 

theo quy định địa 

8

Tham mưu xây dựng các 

văn quy định, hướng dẫn, 

chỉ đạo khác theo yêu cầu 

trong quá trình triển khai, 

thực các CT MTQG

NQ HĐND tỉnh; 

QĐ, Hướng dẫn 

của UBND tỉnh; 

Văn bản hướng 

dẫn của cơ quan 

tham mưu cấp 

tỉnh;

Theo chức năng, 

nhiệm vụ được 

phân công trong 

quản lý các CT 

MTQG

Theo chức năng, nhiệm vụ được phân 

công trong quản lý các CT MTQG

Theo chỉ đạo 

cụ thể của 

UBND tỉnh

 Theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao, 

các cơ quan chủ động 

đề xuất với UBND 

tỉnh;

9

Kế hoạch thực hiện Chương 

trình 1719 GĐ 2021- 2025 

và năm 2022 trên địa bàn 

tỉnh.

QĐ của UBND 

tỉnh 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Ban Dân tộc, Sở Tài chính; các cơ quan 

thường trực và các thành viên Ban Chỉ 

đạo các Chương trình MTQG  tỉnh; các 

cơ quan, đơn vị ở tỉnh có liên quan; 

UBND cấp huyện. 

Sau không quá 

30 ngày, kể từ 

ngày nhận 

được Kế hoạch 

thực hiện 

Chương trình 

của Thủ tướng 

CP giao và văn 

bản hướng dẫn 

giao kế hoạch 

của các bộ, 

ngành TW.

Bao gồm việc tham 

mưu UBND tỉnh lấy 

ý kiến Thường trực 

Tỉnh ủy, trình 

Thường trực HĐND 

trước khi UBND tỉnh 

quyết định. 



9.1

Hướng dẫn các cơ quan liên 

quan ở tỉnh, UBND cấp 

huyện triển khai công tác 

lập kế hoạch thực hiện 

Chương trình GĐ 2021- 

2025 và KH năm 2022

CV UBND tỉnh Ban Dân tộc

Sở Kế hoạch và ĐT, Sở Tài

chính, các cơ quan chủ trì dự án, tiểu dự 

án, nội dung thuộc Chương trình; các cơ 

quan ở tỉnh có liên quan; UBND cấp 

huyện

Khi có đủ căn 

cứ và quy 

trình, quy định 

của trung ương

Trường hợp trong 

tháng 3/2022 chưa có 

đủ các văn bản, Kế 

hoạch trung ương 

ban hành thì hướng 

dẫn triển khai lập KH 

có tính định hướng, 

dự kiến.

9.2

Đề xuất dự kiến các nguồn 

vốn bố trí thực hiện từng dự 

án, tiểu dự án, nội dung 

thành phần thuộc CT toàn 

tỉnh giai đoạn 2021- 2025; 

gồm vốn đầu tư phát triển 

(NSTW, NS địa phương); 

vốn sự nghiệp (NSTW, 

NSĐP); vốn khác.

Báo cáo của Sở 

KH và ĐT với 

UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài

chính; các cơ quan có liên quan; UBND 

cấp huyện

Khi có đủ căn 

cứ và quy 

trình, quy định 

của trung ương

9.3

Đề xuất Kế hoạch thực hiện 

Chương trình trên địa bàn 

huyện, thị xã, thành phố GĐ 

2021- 2025 và năm 2022

Đề xuất Kế hoạch 

cấp huyện
UBND cấp huyện

Ban Dân tộc, Sở KH và ĐT, Sở TC; các 

cơ quan chủ trì nội dung, tiểu dự án, dự 

án thành phần thuộc Chương trình; 

UBND cấp xã

Khi có đủ căn 

cứ và quy 

trình, quy định 

của trung ương

9.4

Đề xuất Kế hoạch thực hiện 

từng nội dung, tiểu dự án, 

dự án thành phần thuộc 

Chương trình GĐ 2021-

2025,  và năm 2022 (tổng 

hợp từ đề xuất của cấp 

huyện).

Đề xuất Kế hoạch 

thực hiện các dự 

án, tiểu dự án, nội 

dung thuộc 

Chương trình của 

cơ quan được giao 

chủ trì

Các cơ quan được 

phân công

chủ trì nội dung, 

tiểu dự án, dự án 

thành phần thuộc 

CT 

Ban Dân tộc, Sở KH và ĐT, Sở TC; các 

cơ quan ở tỉnh có liên quan; UBND cấp 

huyện.

Khi có đủ căn 

cứ và quy 

trình, quy định 

của trung ương

9.5

Tổng hợp đề xuất Kế hoạch 

thực hiện Chương trình GĐ 

2021- 2025 và năm 2022

Tờ trình Ban Dân 

tộc
Ban Dân tộc

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; 

các cơ quan chủ trì dự án, tiểu dự án, nội 

dung thành phần; các cơ quan ở tỉnh có 

liên quan; UBND cấp huyện

Khi có đủ căn 

cứ và quy 

trình, quy định 

của trung ương



9.6

Thẩm định Kế hoạch thực 

hiện Chương trình giai đoạn 

2021- 2025, và Kế hoạch 

năm 2022

Báo cáo thẩm định 

của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư

Sở Kế hoạch và

Đầu tư

Sở Tài chính; Ban Dân tộc; các cơ quan 

chủ trì dự án, tiểu dự án, nội dung thành 

phần; các cơ quan ở tỉnh có liên quan; 

UBND cấp huyện

Khi có đủ căn 

cứ và quy 

trình, quy định 

của trung ương

9.7

Tiếp tục hoàn chỉnh Kế 

hoạch thực hiện Chương 

trình giai đoạn 2021- 2025, 

và Kế hoạch năm 2022

Kế hoạch của 

UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và

Đầu tư

Sở Tài chính; Ban Dân tộc; các cơ quan 

chủ trì dự án, tiểu dự án, nội dung thành 

phần; các cơ quan ở tỉnh có liên quan; 

UBND cấp huyện

Khi có đủ căn 

cứ và quy 

trình, quy định 

của trung ương

Cập nhật cho phù 

hợp hướng dẫn của 

TW

10

Triển khai thực hiện năm 

2022; Tổ chức kiểm tra, 

giám sát, báo cáo thực hiện 

Chương trình theo quy định

Các chủ đầu tư Các CQ, đơn vị có liên quan

Khi có đủ căn 

cứ và quy trình 

theo quy định 

hiện hành
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